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HKI/202

3-2024

Tổng cộng

1 Mầm non huyện Tuy Phước TT.Tuy Phước 2 160.000 5,0 1.600.000 640.000 2.240.000

2 Mầm non  Phước Hưng Phước Hưng 3 160.000 5,0 2.400.000 2.400.000

3 Mầm non Phước Quang Phước Quang 2 160.000 5,0 1.600.000 1.600.000

4 Mầm non Phước Thắng Phước Thắng 5 160.000 5,0 4.000.000 4.000.000

5 Mầm non Phước Hòa Phước Hòa 1 160.000 5,0 800.000 800.000

6 Mầm non Phước Sơn Phước Sơn 5 160.000 5,0 4.000.000 4.000.000

7 Mầm non Phước Thuận Phước Thuận 0 160.000 5,0 0 0

8 Mầm non Phước Hiệp Phước Hiệp 1 160.000 5,0 800.000 800.000

9 Mầm non Phước Nghĩa Phước Nghĩa 0 160.000 5,0 0 0

10 Mầm non Phước Lộc Phước Lộc 2 160.000 5,0 1.600.000 1.600.000

11 Mầm non Diêu Trì TT.Diêu Trì 3 160.000 5,0 2.400.000 2.400.000

12 Mầm non Phước An Phước An 6 160.000 5,0 4.800.000 4.800.000

13 Mầm non Phước Thành Phước Thành 4 160.000 5,0 3.200.000 3.200.000

14 Mầm non Tuy Phước TT.Tuy Phước 6 160.000 5,0 4.800.000 4.800.000

Toång coäng 40 0 32.000.000 0 640.000 32.640.000

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM  4 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020

HKII Năm học: 2023-2024 (Từ tháng 01/2024->05/2024) 5 tháng

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày       /     /2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

Kinh phí hỗ trợ

TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã

Số lượng

Mức chi 

01 tháng
Số tháng
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